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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2020-2021 
A. LÝ THUYẾT:

ĐẠI SỐ
1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Lấy VD.

     Phát biểu  hai quy tắc biến đổi phương trình.

2. Thế nào là hai phương trình tương đương? Cho ví dụ.

3. Nêu cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.

4. Nêu cách giải phương trình đưa được về dạng phương trình tích?

    Phương trình chứa ẩn ở mẫu.

5. Nêuu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

6. Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn. Cho VD

    Phát biểu quy tắc biến đổi bất phương trình.

7. Thế nào là hai bất phương trình tương đương. Cho VD

8. Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

HÌNH HỌC
1) Định nghĩa đa giác đều,đa giác lồi,viết công thức tính diện tích của: hình chữ nhật,hình vuông,tam giác,hình thang,hình bình hành,hình thoi.

2) Định lý Talet, định lý Talet đảo, hệ quả của định lý Talet.

3)  Nêu tính chất đường phân giác của tam giác.

4) Các trường hợp đồng dạng của tam giác.

5) Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

6)  Nêu công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật, diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng, diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều.

B. BÀI TẬP :

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn kết quả đúng 

Câu 1 : Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn 
A/ x-1=x+2              B/(x-1)(x-2)=0             C/ax+b=0                    D/ 2x+1=3x+5

Câu 2 : x=-2 là nghiệm của phương trình nào ?

A/3x-1=x-5             B/ 2x-1=x+3                 C/x-3=x-2                    D/ 3x+5 =-x-2

Câu 3 :Phương trình x+9=9+x có tập nghiệm là :

A/ S=R                    B/S={9}                       C/ S=
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Câu 4 :Chọn kết quả đúng :

A/ x2=3x 
[image: image2.wmf]Û

 x (x-3)=0                         B/ x2 =9
[image: image3.wmf]Û

 x=3

C/ (x-1)2 -25 =0 
[image: image4.wmf]Û

x=6                        D/ x2=-36
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Câu 5 : Phương trình (2x-3)(3x+2)=6x(x-50) +44 có nghiệm :

A/ S={2}            B/ S={2;-3)           C/ S={2;
[image: image6.wmf]1
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Câu 6 ; Phương trình : 3x-5x+5 =-8 có nghiệm là :

A/ x=
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                         C/ x=4                  D/ Kết quả khác 

Câu 7 : Giá trị của b để phương trình 3x+b =0 có nghiệm x=-2 là ;
A/ 4                B/ 5                                C/6                       D/ KQ khác 

Câu 8 : Phương trình 2x+k= x-1 nhận x=2 là nghiệm khi 

A/ k=3           B/ k=-3                            C/ k=0                  D/ k=1

Câu 9 :Phương trình x2 -4x+4=9(x-2)2 có nghiệm là :

A/ {2}            B/{-2;2}                           C/ {-2}                D/ kq khác 

Câu 10 :Phương trình :
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 có nghiệm :

A/ 1                B/2                     C/ 3                              D/ Vô nghiệm 

Câu 11 :Điều kiện xác định của phương trình :
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  là :

A/ x≠
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;x≠
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                   B/ x≠2              C/ x>0                D/ x≠2 và x≠-2

Câu 12: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

	A/ 
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	C/ 
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	D/ 0.x + 1 = 0


Câu 13: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 14 : Câu nào sau đây là sai?
x = -1 là nghiệm của phương trình:


a.  x -1 = 0



b.   x + 1 = 0


c . 3x + 2 = 2x + 1


d.    4x – 1 = 3x -2

Câu 15 : Câu nào sau đây là đúng ?  x = 2 là nghiệm của phương trình:


a.   x2 + x – 2 = 0 


b .  x2 + x – 6 = 0 


c.   x2 + 2x – 3 = 0 


d .  x2 + 2x – 3 = 0 

Câu 16 : Chọn câu trả lời đúng.
Phương trình x + 9 = 9 + x có tập nghiệm của phương trình là:


a . S = R 
   b.   S = [image: image21.wmf]}
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Câu 17 : Phương trình bậc nhất có thể có bao nhiêu nghiệm ?


a. Một nghiệm
b. Vô nghiệm
c. Vô số nghiệm

d. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 18: Điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu là gì ?


a. Những giá trị của biến mà tại đó tử thức khác 0


 
b. Những giá trị của biến mà tại đó tử thức bằng 0


c. Những giá trị của biến mà tại đó mẫu thức khác 0


d. Những giá trị của biến mà tại đó tử mẫu thức bằng 0

Câu 19: Giải phương trình [image: image23.wmf]2
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Câu 20 : Điều kiện xác định của phương trình [image: image28.wmf]2
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a. x [image: image29.wmf]¹
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b. x [image: image30.wmf]¹
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c. x [image: image31.wmf]¹

 3 và x [image: image32.wmf]¹
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Câu 21 : Phương trình 2x + 2 = 2x – 2 có bao nhiêu nghiệm ?


a. 1 nghiệm


b. Vô nghiệm

c. Vô số nghiệm

Câu 22: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

	A. 0x+3 > 0                   
	B. x2+1 > 0
	C. 
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Câu 23: Cho bất phương trình : - 5x+10 > 0. Phép biến đổi nào dưới đây là đúng?

	A. 5x > 10                     
	B. 5x > -10                
	C. 5x < 10                     
	D. x < -10


Câu 24: Bất phương trình 2 – 3x 
[image: image35.wmf]³

 0 có nghiệm là: 

	A. 
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Câu 25: Cho a > b. Khi đó:

	A. a + 2 > b + 2         
	B. – 3a – 4 > - 3b – 4          
	C. 3a + 1 < 3b + 1              
	D. 5a + 3 < 5b + 3 


Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình - 5x+10 > 0 là:

	A. 
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Câu 27:Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình: x + 2< - 5 là:

   A) x = -6.             B) x = -7                           C) x = - 8                       D) x = -9 

Câu 28 : Cho [image: image44.wmf]D

ABC vuông tại A có đường cao AH . Mối quan hệ giữa AH và các hình chiếu của nó trên cạnh huyền được thể hiện qua công thức nào dưới đây ?

a. AH2 = BH.CH


b. BH2 = AH.CH


c. CH2 = BH.AH

Câu 29: Cho các đoạn thẳng AB=8cm ;CD=6cm ; MN=12mm.PQ=x.Tìm x để AB và CD tỉ lệ với MN;PQ

A/ x= 18cm                    B/ x=9cm                C/ x=0,9cm                 D/ Cả ba đều sai  

[image: image140.png]


Câu 30 : Cho hình vẽ : NQ//PK ; Biết MN=1cm ;MQ=3cm ; MK=12cm. Độ dài NP  

A/ 3cm                 

B/ 2cm                   C/ 4cm                 
D/ 0,25 cm 

Câu 31 : Cho ∆ABC ; một đường thẳng song song với cạnh BC cắt AB và AC  lượt tại D và E.Khẳng định nào sau đây là đúng

 [image: image45.png]



A/
[image: image46.wmf]DCEA
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         B/ DC.DB=EC.EA      C/ DC.EC=DB.EA     D/ DC.EA = DB.EC

Câu 32 :Cho ∆ABC ;AB=14cm ; AC=21 cm .AD là phân giác của góc A.Biết BD=8cm .Độ dài cạnh BC là :

A/ 15cm                      B/ 18cm                    C/ 20 cm                    D/22 cm 

Câu 33: Cho ∆MNK có NS là phân giác của góc MNK . Biết MN=3cm ; NK=5cm ; MS=1,5 cm . Ta có SK bằng :

A/ 2,5 cm                     B/0,1 cm                    C/ 0,4cm                   D/ 10cm 

Câu 34: Biết 
[image: image47.wmf]AB3
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 và CD = 21 cm. Độ dài AB là 

	A/ 6 cm
	B/ 7cm
	C/ 9 cm
	D/ 10 cm


Câu 35 : Cho biết [image: image48.wmf]7
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 và PQ = 24 cm. Độ dài của MN bằng ?

a. 12 cm

b. 14 cm

c. 16 cm

d. 18 cm

Câu 36: Cho [image: image49.wmf]D

ABC , trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM.AB = AN.AC. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng ?

a. [image: image50.wmf]D
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           b. [image: image53.wmf]D
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c. [image: image56.wmf]D
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d. Cả 3 câu đều sai.

Câu 37: Cho [image: image59.wmf]D

ABC [image: image60.wmf]:

[image: image61.wmf]D

A’B’C và hai cạnh tương ứng AB = 8 cm, A’B’ = 4 cm. Thì hai tam giác giác này đồng dạng với tỷ số đồng dạng là bao nhiêu ?

a. 2

b. 4


c . ½ 


d. 32

Câu 38: Cho [image: image62.wmf]D

ABC [image: image63.wmf]:
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A’B’C và hai cạnh tương ứng AB = 8 cm, A’B’ = 4 cm. Gọi AH và A’H’ theo thứ tự là đường cao của [image: image65.wmf]D

ABC và[image: image66.wmf]D

A’B’C. Khi đó , ta có điều gì ?

a.[image: image67.wmf]2
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d. [image: image70.wmf]4
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Câu 39 : Cho [image: image71.wmf]D

ABC [image: image72.wmf]:
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A’B’C và hai cạnh tương ứng AB = 8 cm, A’B’ = 4 cm. Gọi p1 và p2  theo thứ tự là chu vi của [image: image74.wmf]D
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Câu 40: Cho [image: image80.wmf]D

ABC , đường phân giác của góc C cắt AB tại D. vẽ DE song song với BC ( E [image: image81.wmf]Î

 AC), Vẽ tia Ex vuông góc với CD tại H và cắt BC tại F. Khẳng định nào sau đây là đúng /

a. [image: image82.wmf]D

CED cân tại E



b. Tứ giác CFDE là hình thoi

c. [image: image83.wmf]D
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d. cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 41 : Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 2,5 cm ; AD = 3,5 cm ; BD = 5cm và [image: image86.wmf]·

·

DABDBC

=


Khi đó ta có cặp tam giác nào đồng dạng ?

a. [image: image87.wmf]D

ABD [image: image88.wmf]:
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b. [image: image90.wmf]D

ABD [image: image91.wmf]:
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BDC
c. [image: image93.wmf]D

ABD [image: image94.wmf]:

[image: image95.wmf]D
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Câu 42.Trong hình hộp chữ nhật MNPQ.M'N'P'Q' có bao nhiêu cạnh song song với cạnh NN' 


A. 1 cạnh 

B. 2 cạnh 


C. 3 cạnh 

D. 4 cạnh .

Câu 43. Hình lập phương có thể tích là [image: image97.png]125cm?



 thì diện tích đáy là

A. [image: image99.png]5v5em?



.
B. [image: image101.png]5cm’



.
C. [image: image103.png]25cm?



.
D. [image: image105.png]52cm?



.

Câu 44.  Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật có các kích thước là 3cm, 4cm, chiều cao hình trụ là 5cm. Thể tích của khối là

A. [image: image107.png]60cm?




.
B. [image: image109.png]60cm?



.
C. [image: image111.png]120cm?



.
D. [image: image113.png]40cm?



.

Câu 45. Cho hình lập phương có cạnh bằnh 3 cm .Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương đó là

A. 9cm2.                       B. 27cm2 .               C. 36cm2 .                  D.54cm2.

II.TỰ LUẬN

ĐẠI SỐ

I/ Phương trình dạng ax + b =0

Bài 1:  Giải các phương trình sau :                       
             
a)  x – 5 = 3 – x                

b)  2x – (3 – 5x) = 4( x +3)

 
c)  11x + 42 – 2x = 100 – 9x -22                          d)  
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II/ Phương trình tích
Bài 2: Giải các pt sau:

1) (x+2)(x-3) = 0     



       2)  (2x + 3)(-x + 7) = 0    


3)  (x-1)(x+5)(-3x+8) = 0                                      4)  x(x2-1) = 0 




Bài 3: Giải các pt sau:

1)  (4x-1)(x-3) = (x-3)(5x+2)          


 2)  (x+6)(3x-1) + x+6=0


 
3)  (1 –x )(5x+3) = (3x -7)(x-1)      


 4)  (2x - 7)2 – 6(2x - 7)(x - 3) 

5)  (2x + 5)2 = (x + 2)2                                     6)x2 – 5x + 6 = 0



         

III/ Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 4: Giải các Pt sau:
1)  
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IV/ Giải toán bằng cách lập PT:

Bài 5: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12 km/h, nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB?

Bài 6: Hai xe khách khởi hành cùng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140 km, đi ngược chiều nhau và sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10 km?

Bài 7: Số lúa ở kho thứ nhất gấp đôi kho thứ 2. Nếu bớt ở kho thứ nhất đi 750 tạ và thêm vào kho thứ 2 350 tạ thì số lúa ở trong hai kho bằng nhau. Tính xem lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu lúa?
Bài 8: Hai thư viện có tất cả 40 000 cuốn sách . Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 2000 cuốn thì sách hai thư viện bằng nhau. Tìm số sách lúc đầu của mỗi thư viện.
Bài 9: Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố( hay ba) Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của Ông  và tổng số tuổi của ba người bằng 130. Hãy tính tuổi của Bình?

Bài 10: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7m, đường chéo có độ dài 13m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó ?

 

Bài 11: Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80 km. Cả đi lẫn  về mất 8 giờ 20 phút. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nước bằng 4 km/h

V/ Bất phương trình

Bài 12: cho m<n chứng tỏ:

a) 2m+1<2n+1

b) 4(m-2)<4(n-2)

c) 4m+1<4n+5

Bài 13: Giải BPT và biểu diễn trên trục số:

a)  3x – 6 <0
b)  5x+ 15 >0
c)  -4x +1 > 17        d)  -5x + 10 < 0

Bài 14: Giải BPT:
a)  
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Bài 15: Giải BPT:
a) 2x -  x(3x+1) < 15 – 3x(x+2        
b) 4(x-3)2 –(2x-1)2 
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Bài 16: CMR:
a) a2 + b2-2ab ( 0 
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c) a(a + 2) < (a + 1)2
VI/  Phương trình chứa giá trị tuyệt đối

Giải các pt sau:

a)  |3x| = x+7         

 b) |-4x| =-2x + 11
         
c)  |3x-1|=4x + 1

d) |3-2x| = 3x -7

VII/ Bài toán tổng hợp:
Bài 17: Cho biểu thức:      P = 
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a)  Rút gọn P.


b)  Tìm các giá trị của x để P có giá trị bé nhất. Tìm giá trị bé nhất đó.

 Bài 18:  Cho biểu thức :
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a) Rút gọn B.


b) Tính giá trị của biểu thức B tại x thoả mãn: (2x + 1( = 5

c) Tìm x để B = 
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d) Tìm x để B < 0.
Bài 19. CMR:       a) 52005 + 52003 chia hếtt cho 13

                               b) a2 + b2 + 1 ( ab + a + b

Bµi 20:    a) Tìm giá trị của a,b biết:     a2 - 2a + 6b + b2 = -10

                 b) Tính giá trị của biểu thức;         A =
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HÌNH HỌC
I/ Định lý Talet

Bài 1: Cho góc xAy khác góc bẹt. Trên cạnh Ax lấy liên tiếp hai điểm B và C sao cho AB = 76cm, BC = 8cm. Trên cạnh Ay lấy điểm D sao cho AD = 10.5 cm, nối B với D, qua C kẻ đường thẳng song song với BD cắt Ay ở E. Tính DE?
Bài 2: Cho tam giác ABC. Trên AB lấy M, qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở N. biết AM = 11 cm, MB = 8cm, AC= 24 cm. Tính AN, NC

Bài 3: Cho tam giác ABC, trên AB, AC lần lượt lấy hai điểm M và N. Biết AM = 3cm, MB = 2 cm, AN = 7.5 cm, NC = 5 cm

a) Chứng minh MN // BC?

b) Gọi I là trung điểm của BC, K là giao điểm của AI với MN. Chứng minh K là trung điểm của NM

Bài 4: Cho hình thang ABCD (BC // AD), AB và CD cắt nhau ở M. Biết MA : MB = 5 : 3 và AD  = 2,5 dm. Tính BC

II/ Tính chất đường phân giác trong tam giác

Bài 5: Cho tam giác ABC có AB = 14 cm, AC = 14 cm, BC = 12 cm. Đường phân giác của góc BAC cắt BC ở D

a) Tính độ dài DB và DC;                 
b)  Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABD và ACD

Bài 6: Cho tam giác ABC. Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC ở D. biết BD = 7,5 cm, CD = 5 cm. Qua D kẻ đường thẳng song song  với AB cắt cạnh AC ở E. tính AE, EC, DE nếu AC = 10 cm

III/ Tam giác đồng dạng

Bài 7: Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho 
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. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở E

a) Chứng minh rằng 
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. Tính tỉ số đồng dạng

b) Tính chu vi của 
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, biết chu vi tam giác ABC = 60 cm

Bài 8: Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC= 6 cm và A’B’ = 8mm, B’C’= 10 mm, C’A’= 12mm

a) Tam giác A’B’C’ có đồng dạng với tam giác ABC không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó

Bài 9: Cho tam giác ABC có AB = 8 cm, AC = 16 cm. Gọi D và E là hai điểm lần lượt trên các cạnh AB, AC sao cho BD = 2 cm, CE= 13 cm. Chứng minh:

      a)  
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           b)  
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                       c)  AE.AC = AD . AB

Bài 11: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 24 cm, AC= 18 cm. Đường trung trực của BC cắt BC, BA, CA lần lượt ở M,E,D. Tính BC, BE, CD

Bài 12: Cho tam giác ACB vuông ở A, AB = 4.5 cm, AC = 6 cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho CD = 2 cm. Đường vuông góc với BC ở D cắt AC ở E

a) Tính EC, EA             b)  Tính diện tích tam giác  EDC

Bài 13: Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường cao AH

a) AH2 = HB = HC                         
b)  Biết BH = 9cm, HC = 16 cm. Tính các cạnh của tam giác ABC

Bài 14: Cho tam giác ABC , phân giác AD. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của B và C lên AD

a) Chứng minh  
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b)  Chứng minh AE.DF = AF.DE

Bài 15: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6, AC = 8, đường cao AH, đường phân giác BD

a) Tính AD, DC                         

b) I là giao điểm của AH và DB. Chứng minh AB.BI = BD.HB

c) Chứng minh tam giác AID là tam giác cân.

Bài 16: Tam giác ABC vuông tại A. (AC > AB). AH là đường cao. Từ trung điểm I của cạnh AC ta vẽ ID vuông góc với cạnh huyền BC. Biết AB= 3cm, AC = 4 cm

a) Tính độ dài cạnh BC                   

b) Chứng minh tam giác IDC  đồng dạng tam giác BHA

c) Chứng minh hệ thức BD2 – CD2 = AB2
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